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Phần I: Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn ý đúng nhất
Câu 1: Từ năm 1945-1950 Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo
B. Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.
C. Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội
D. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.
Câu 2. Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở Liên Xô năm 1949?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử
B. Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư
C. Liên Xô lần đầu tiên đưa người đi do thám mặt trăng
D. Liên Xô hoàn thành xây dựng nhà máy điện nguyên tử Trécnôbưn
Câu 3. Ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng, các nước nào ở Đông Nam Á giành được độc lập trong tháng 8/1945?
A.Việt Nam, Lào, Inđônêxia.                     C. Việt Nam, Inđônêxia
B. Lào, Inđônêxia                                       D.  Inđônêxia
Câu 4. Ngày ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
A. 30/10/1949           B. 23/4/1949                C. 1/10/1949               D. 1/11/1979
Câu 5. Người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Cu Ba năm 1959 là: 
A. Hô-xê Mác-ti                                     B. Nen-xơn Man đê-la                           
C. Phi-đen Ca-xtơ-rô    	                        D. Áp- đen Ca-đê. 
Câu 6. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh sau khi giành được độc lập?
A. Cũng cố an ninh quốc phòng.                B. Hợp tác cùng phát triển.
C. Xây dựng và phát triển kinh tế.              D. Thành lập các liên minh quân sự.
Câu 7. Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là
A. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo.
B. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo.
C. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia.
D. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây.
Câu 8. Đi đầu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ La - tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc cách mạng của nhân dân nước nào?
A. Cu Ba		B. Chi lê		C. Vê nê xu ê la		D. Cô lôm bi a
Câu 9: Việc Liên Xô  chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì
A. Phá vỡ thế độc quyền về vũ khí hạt nhân của Mĩ.    
B. Khẳng định sức mạnh về kinh tế.
C. Khẳng định sức mạnh về quân sự của Liên Xô.       
D. Khẳng định sức mạnh vũ khí hạt nhân
Câu 10:  “Chủ nghĩa Apacthai” có nghĩa là  
A. Chế độ độc tài chuyên chế                  
B. Chế độ phân biệt chủng tộc hết sức tàn bạo.
C. Biểu hiện của chế độ chiếm nô           
D. Biểu hiện của chủ nghĩa thực dân mới
Câu 11: Khẳng định nào sau đây đúng với tình hình Đông Nam Á từ những năm 90 của thế kỉ XX.
A. 11 Nước đều gia nhập  tổ chức ASEAN.
B. Một chương mới đã mở ra cho các nước Đông Nam Á.
C. Tình hình chính trị không ổn định.
D. Chuyển trọng tâm sang  hợp tác kinh tế,văn hóa
Câu 12. Năm được gọi là “Năm châu Phi” là:
A. Năm 1952                                       B. Năm 1953                
C. Năm 1959                                       D. Năm 1960
Câu 13. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành đoạn văn nói về nhiệm vụ của Liên hợp quốc:
	Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là…..(1)……và …..(2)……, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở…….(3)……., chủ quyền của các dân tộc, thực hiện sự …….(4)…….. về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo. 
(1)  duy trì hòa bình
(2)  an ninh thế giới
(3)  tôn trọng độc lập
(4)  hợp tác quốc tế
Phần II: Tự luận
Câu 1: Hãy chọn 2 sự kiện đặc biệt quan trọng  ảnh hưởng đến vận mệnh và sự phát triển của đất nước Trung Quốc? Trình bày nội dung và đánh giá ý  nghĩa lịch sử của 2 sự kiện đó ? 
a. Hai sự kiện đặc biệt quan trọng  ảnh hưởng đến vận mệnh và sự phát triển của đất nước Trung Quốc:
- Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời
- Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc năm 1978
b. Trình bày nội dung và đánh giá ý nghĩa lịch sử của 2 sự kiện đó
* Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời
- Sau cuộc chiến tranh chống Nhật kết thúc, ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng với Đảng Cộng sản Trung Quốc kéo dài 4 năm. Cuối năm 1949 cuộc nội chiến kết thúc. Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời
- Sự ra đời này đã mang lại ý nghĩa to lớn đó là:
+ Với thắng lợi của cuộc cách mạng Trung Quốc 1949 đã kết thúc 100 năm bị đế quốc phong kiến tư sản mại bản nô dịch thống trị và mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong lịch sử Trung Quốc.
+ Đã tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á
+ Có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á
* Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc năm 1978
- Tháng 12 - 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước.  Trải qua hơn 40 năm thực hiện dường lối đổi mới  và đạt được nhiều thành tựu to lớn. 
- Ý nghĩa:
+ Đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu
+ Bộ mặt đất nước Trung Quốc thay đổi rõ rệt.
+ Vai trò và địa vị quốc tế ngày càng được nâng cao, đưa Trung Quốc trở thành một trong những cường quốc lớn trên thế giới hiện nay.
Câu 2: Tại sao nói "Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á" ?
Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì
+ Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, sau “chiến tranh lạnh ” và vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí hiệp định Pari về Campuchia (10/1991). Tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.
+ Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia.
+ ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên.
+ Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất
- ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do  (AFTA) và diễn dàn khu vực (ARF)  gốm 23 quốc gia nhằm tạo môi trường hoà bình ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển khu vực.
Câu 3: Nêu đặc điểm của nền  kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân dẫn đến đặc điểm đó?
* Nêu đặc điểm của nền  kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai
- Hai thập niên đầu: 
+ Kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới 
+ Giữ ưu thế tuyệt đối mọi mặt trong thế giới Tư bản
- Những thập niên sau: Kinh tế suy giảm, có nhiều biến động 
* Nguyên nhân dẫn đến đặc điểm đó
- Hai thập niên đầu 
+ Hoàn cảnh hòa bình: không bị chiến tranh tàn phá
+ Sản xuất và buôn bán vũ khí trong CTTG II
+ Là nước thắng trận trong chiến tranh
+ Tài nguyên dồi dào, nhân công phong phú
+ Thừa hưởng cuộc các mạng khoa học kĩ thuật thế giới
- Những thập niên sau 
+ Sự cạnh tranh của Tây Âu, Nhật Bản
+ Nhiều cuộc suy thoái kinh tế
+ Sự chênh lệch giàu- nghèo
+ Chạy đua vũ trang, gây chiến tranh xâm lược

